
Phụ lục 1

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT Nội dung Số người Số tiền

1

Truy lĩnh học phí đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non 

(công lập, ngoài công lập) đã tham gia đào tạo nâng chuẩn từ trình độ trung 

cấp lên trình độ đại học ngành giáo dục mầm non, gồm:

Công lập: 746 người; 20.110.254.000 đồng

Ngoài công lập: 30 người; 776.976.000 đồng.

776                     20.887.230 

2

Truy lĩnh học phí đối với nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông (ngoài công lập) đã tham gia đào tạo đạt chuẩn theo quy 

định của Luật Giáo dục, gồm:

Mầm non: 07 người

Tiểu học: 06 người

13                            248.418 

             789         21.135.648 

DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHI TRẢ TRUY LĨNH 

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN 

Tổng cộng

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)



Phụ lục 2

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số 

tín 

chỉ

Thành tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Số 

người 
 Thành tiền 

1

Chi trả học phí đối với giáo viên mầm non

(công lập, ngoài công lập) đang tham gia đào

tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ

đại học ngành giáo dục mầm non, chưa được

cấp bằng tốt nghiệp. Tính theo năm dự kiến tốt

nghiệp; tổng số tín chỉ dự kiến là 90 tín

chỉ/khóa đào tạo.

        500 50 90       2.250.000        500 9 90         405.000 59       2.655.000 

2

Chi trả học phí đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (ngoài

công lập) đang tham gia đào tạo đạt chuẩn theo

quy định của Luật Giáo dục, chưa được cấp

bằng tốt nghiệp. Tính theo năm dự kiến tốt

nghiệp; tổng số tín chỉ dự kiến là 60 tín

chỉ/khóa đào tạo.

        500 3 60            90.000 3            90.000 

3

Chi trả học phí đối với giáo viên mầm non

(công lập, ngoài công lập) đăng ký tham gia

đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên

trình độ đại học ngành giáo dục mầm non,

hoàn thành chương trình và được cấp bằng tốt

nghiệp trong giai đoạn 2026-2030. Tính theo

năm tham gia đào tạo; tổng số tín chỉ dự kiến là

90 tín chỉ/khóa đào tạo; thời gian đào tạo 2

năm. 

23       1.035.000 

Cử đi học năm 2026         500        13 45          292.500        500 13 45         292.500 13          585.000 

Cử đi học năm 2027        500 8 45         180.000           500 8 45         180.000 8          360.000 

Cử đi học năm 2028           500 2 45           45.000           500 2 45         45.000 2            90.000 

4

Chi trả học phí đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (ngoài

công lập) đăng ký tham gia đào tạo đạt chuẩn

theo quy định của Luật Giáo dục, hoàn thành

chương trình và được cấp bằng tốt nghiệp

trong giai đoạn 2026-2030. Tính theo năm

tham gia đào tạo 

62       1.365.000 

a

Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên

trình độ cao đẳng (cấp mầm non); tổng số tín

chỉ dự kiến là 60 tín chỉ/khóa học; thời gian

đào tạo 2 năm.

Cử đi học năm 2026         500 21 30          315.000        500 21 30         315.000 21          630.000 

Cử đi học năm 2027        500 4 30           60.000           500 4 30           60.000 4          120.000 

b

Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên

trình độ đại học (cấp tiểu học); tổng số tín chỉ

dự kiến là 90 tín chỉ/khóa học; thời gian đào

tạo 2 năm.

Cử đi học năm 2026         500 4 45            90.000        500 4 45           90.000 4          180.000 

Năm 2028

DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHI TRẢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN 

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)

STT Nội dung

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2029 Tổng cộng



Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số 

tín 

chỉ

Thành tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Số 

người 
 Thành tiền 

Năm 2028

STT Nội dung

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2029 Tổng cộng

Cử đi học năm 2027        500 1 45           22.500           500 1 45           22.500 1            45.000 

c

Đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên

trình độ đại học (cấp tiểu học); tổng số tín chỉ

dự kiến là 60 tín chỉ/khóa học; thời gian đào

tạo 2 năm.

Cử đi học năm 2026         500 10 30          150.000        500 10 30         150.000 10          300.000 

Cử đi học năm 2027        500 1 30           15.000           500 1 30           15.000 1            30.000 

d

Đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên

trình độ đại học (cấp THCS); tổng số tín chỉ dự

kiến là 60 tín chỉ/khóa học; thời gian đào tạo 2

năm.

Cử đi học năm 2026         500 2 30            30.000        500 2 30           30.000 21            60.000 

     103       3.217.500        73      1.560.000          16         322.500            2         45.000        147       5.145.000 Tổng cộng



Phụ lục 3

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ

Thành 

tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ

Thành 

tiền

Định 

mức/

tín chỉ

Số 

người 

Số tín 

chỉ

Thành 

tiền

Số 

người 
Thành tiền

1 Lớp 1         500 30 30   450.000           500 30 30     450.000 30          900.000 

2 Lớp 2           500 22 30     330.000           500 22 30    330.000 22          660.000 

30 30   450.000 52 60     780.000 500 22 30    330.000 52       1.560.000 Tổng cộng

DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

STT Nội dung

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Tổng cộng

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)



Phụ lục 4

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng
Thành tiền

1
Mầm non 

(03 lớp, 46 người)
46    2.470.200       

Lớp 1                     2.685 25     4       268.500     25      10      671.250     25     6       402.750      25    1.342.500       

Lớp 2                     2.685 12      4        128.880     12     10     322.200      12     6       193.320      12    644.400          

Lớp 3                     2.685 9       4       96.660        9       10     241.650      9       6       144.990      9      483.300          

2
Tiểu học 

(05 lớp, 214 người)
                    2.685 214  11.491.800     

Lớp 1,2,3                     2.685 138   4       1.482.120  138    10      3.705.300  138   6       2.223.180   138  7.410.600       

Lớp 4                     2.685 49      4        526.260     49     10     1.315.650   49     6       789.390      49    2.631.300       

Lớp 5                     2.685 27     4       289.980      27     10     724.950      27     6       434.970      27    1.449.900       

3
THCS 

(03 lớp, 88 người)
                    2.685 88    4.725.600       

Lớp 1                     2.685 49     4       526.260     49      10      1.315.650  49     6       789.390      49    2.631.300       

Lớp 2                     2.685 29      4        311.460     29     10     778.650      29     6       467.190      29    1.557.300       

Lớp 3                     2.685 10     4       107.400      10     10     268.500      10     6       161.100      10    537.000          

4
THPT, GDTX 

(03 lớp, 27 người)
                    2.685 27    1.449.900       

Lớp 1                     2.685 13     4       139.620     13      10      349.050     13     6       209.430      13    698.100          

Lớp 2                     2.685 9        4        96.660       9       10     241.650      9       6       144.990      9      483.300          

Lớp 3                     2.685 5       4       53.700        5       10     134.250      5       6       80.550        5      268.500          

225   16     2.416.500  324    56      7.104.510  375   80     6.830.640   150   64     2.964.240   51     24     821.610      375  20.137.500     Tổng cộng

DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT Nội dung

Định mức kinh 

phí đào 

tạo/tháng/1 người 

(2 năm, 10 

tháng/năm học)

Tổng cộng

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030



Phụ lục 5

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng

Số 

tháng
Thành tiền

Số 

lượng
Thành tiền

1
THCS 

(04 người)
4         537.000      

Cử đi học năm 2026                   4.475 2       4       35.800        2        10      89.500        2       10     89.500        2       6       53.700      2         268.500      

Cử đi học năm 2027                   4.475 2        4        35.800        2       10     89.500        2       10     89.500      2       6       53.700       2         268.500      

2
THPT, GDTX 

(8 người)
8         1.074.000   

Cử đi học năm 2026                   4.475 2       4       35.800        2        10      89.500        2       10     89.500        2       6       53.700      2         268.500      

Cử đi học năm 2027                   4.475 6        4        107.400      6       10     268.500      6       10     268.500    6       6       161.100     6         805.500      

4       8       71.600        12      28      322.200      12     40     537.000      12     32     465.400    8       12     214.800     12       1.611.000   

Tổng cộng

Tổng cộng

DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)

STT Nội dung

Định mức kinh 

phí đào 

tạo/tháng/1 

người (4 năm, 

10 tháng/năm 

học)

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030



Phụ lục 6

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Số 

người 

Số tín 

chỉ
Thành tiền

Số 

người 
Thành tiền

1
Mầm non

(01 lớp x 35 người)
    500 35 40          700.000 35 30          525.000 35 30        525.000 35       1.750.000 

2
Tiểu học 

(02 lớp, 90 người)
    500 91 40       1.820.000 91 30       1.365.000 91 30     1.365.000 91       4.550.000 

3
THCS 

(01 lớp x 35 người)
    500 35 40          700.000 35 30          525.000 35 30        525.000 35       1.750.000 

4
THPT 

(01 lớp x 35 người)
    500 35 40          700.000 35 30          525.000 35 30        525.000 35       1.750.000 

196 80       1.400.000 196       60       1.050.000 196       60     1.050.000     196       9.800.000 Tổng cộng (1+2+3+4)

DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH, NGÔN NGỮ ANH

STT

Tổng cộng
Nội dung 

(đào tạo 100 tín chỉ/3 

năm)

Năm 2027Năm 2026
Định 

mức/

tín chỉ

Năm 2028

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)



Phụ lục 7

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số 

người
Thành tiền

Số 

người
Thành tiền

Số 

người
Thành tiền

Số 

người
Thành tiền

Số 

người
Thành tiền

1

Tài liệu: 50% mức 

lương cơ sở; 01 

lần/khóa đào tạo

1 1.170   450 526.500         121 141.570        51 59.670            575     727.740         

2

Đi lại: 06 lần/năm x 2 

lượt x 2 năm x 

150.000 đồng/lượt (01 

lần trong năm; tết 

dương lịch, tết âm 

lịch, 10/3, 30/4, 2/9)

12 150     450 810.000         571 1.027.800     172 309.600          51 91.800       575     2.239.200      

3

Thuê phòng nghỉ (mỗi 

tháng 4 tuần; 1 năm 

10 tháng; mỗi tuần có 

3 tối ngủ; 2 năm; 50% 

x 350.000 đồng/tối)

120 175 450 9.450.000      524 11.004.000   172 3.612.000       51 1.071.000  575     25.137.000    

133 1.495   10.786.500     12.173.370     3.981.270        1.162.800    1.725   28.103.940    

Năm 2029 Tổng cộng

Tổng cộng

NHU CẦU KINH PHÍ MUA TÀI LIỆU HỌC TẬP BẮT BUỘC, ĐI LẠI, THUÊ PHÒNG NGHỈ

STT Nội dung
Số 

lần

Định 

mức

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)



Phụ lục 8

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Học phí

Hỗ trợ 

tiền tài 

liệu

Hỗ trợ 

tiền đi lại

Hỗ trợ tiền 

thuê phòng 

nghỉ

Tổng kinh 

phí hỗ trợ

Dự kiến làm 

tròn trong 

Nghị quyết

1

Chi trả học phí, truy lĩnh  học phí 

đào tạo liên thông từ trình độ trung 

cấp lên trình độ cao đẳng ngành 

giáo dục mầm non (các cơ sở giáo 

dục công lập, ngoài công lập).

858    24.577.230     
Ngân sách địa 

phương đảm bảo

Sở GDĐT; 

UBND các xã, 

phường; các 

CSGD

2

Chi trả học phí, truy lĩnh học phí 

đào tạo đạt chuẩn trình độ theo 

quy định (các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập).

78      1.703.418       
Ngân sách địa 

phương đảm bảo

Sở GDĐT; 

UBND các xã, 

phường; các 

CSGD

3

Đào tạo liên thông từ trình độ cao 

đẳng lên trình độ đại học, ngành 

giáo dục mầm non

30.000     1.170      3.600      42.000       76.770          80.000          52      4.160.000       
Ngân sách địa 

phương đảm bảo

Sở GDĐT; 

UBND các xã, 

phường; các 

CSGD

4 Đào tạo trình độ thạc sĩ 53.700     1.170      3.600      42.000       100.470        110.000        375    41.250.000     

Ngân sách địa 

phương đảm 

bảo; các chương 

trình, đề án

Sở GDĐT; 

UBND các xã, 

phường; các 

CSGD

5 Đào tạo trình độ tiến sĩ 179.000   1.170      7.200      84.000       271.370        280.000        12      3.360.000       

Ngân sách địa 

phương đảm 

bảo; các chương 

trình, đề án

Sở GDĐT; 

UBND các xã, 

phường; các 

CSGD

6
Đào tạo trình độ đại học ngành SP 

Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh
50.000     1.170      3.600      42.000       96.770          100.000        196    19.600.000     

Ngân sách địa 

phương đảm bảo

Sở GDĐT; 

UBND các xã, 

phường; các 

CSGD

    312.700       4.680      18.000       210.000          545.380          570.000   1.571       94.650.648 

DỰ KIẾN TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

(Kèm theo Báo cáo số: 2764 /BC-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT)

Tổng cộng

Định mức/1 người/khóa đào tạo

Số 

người

Tổng kinh phí 

dự toán trong 

Nghị quyết

Nguồn kinh phí
Đơn vị thực 

hiện
TT Nội dung


